	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH MIỆN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

H-02- HSG9-NLB-PGDTM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Môn : Hoá học.  

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm: 5 câu, 02 trang)


Câu 1 (2,0 điểm):
     1.   Cho các phản ứng

           A     +   2NaOH  (     2B   +  H2O

           B     +    HCl      (    D     +    NaCl

           D     +      C2H5OH    
[image: image1.wmf]24(d)
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 CH2(OH)COOC2H5    + H2O

           D     +  ........    (        A  +  .....

           A     + H2O  
[image: image2.wmf]¾¾¾®
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   2D
Xác định các chất A,B,D và viết các PTHH

     2. Hòa tan 32 gam CuO bằng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% vừa đủ nung nóng, sau phản ứng thu được dung dịch X. Làm nguội dung dịch X đến 800C thấy tách ra m gam tinh thể CuSO4.5H2O (rắn). Biết độ tan của CuSO4 ở 800C là 17,4 gam.Tính giá trị của m.
Câu 2 (2,0 điểm):
       1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt bốn chất rắn màu trắng đựng trong bốn lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, NaNO3, hỗn hợp NaCl và Na2CO3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
      2. Ba hiđrocacbon X, Y, Z có công thức phân tử là C5H12. 

a) Hãy viết công thức cấu tạo của ba chất này?

b) Trong ba chất trên khi phản ứng với khí clo có chiếu sáng theo tỷ lệ 1:1 thì X cho bốn sản phẩm thế, Y cho ba sản phẩm thế, còn chất Z chỉ cho một sản phẩm thế duy nhất. Hỏi X, Y, Z là những chất nào? Viết phương trình hóa học minh họa. Viết CTCT của các sản phẩm đó

Câu 3 (2,0 điểm):
      1. Một hỗn hợp rắn gồm (NaCl, CaCl2, AlCl3 ). Trình bày phương pháp hóa học tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp mà không thay đổi khối lượng.

      2. Từ m tấn gạo ( chứa 80% tinh bột) sản xuất được 1,68 tấn polietilen với hiệu suất cả quả trình là 60%

a/ Viết các phản ứng điều chế và tính m.

b/ Trong quá trình sản xuất trên có thu được V lít dung dịch ancol etylic 460. Tính V. Biết hiệu suất quá trình điều chế ancol etylic từ lượng tinh bột trên là 60%.

c/ Toàn bộ lượng CO2 ở phần b có thể điều chế được bao nhiêu tấn ure với hiệu suất là 70%. 
Câu 4 (2,0 điểm):
       1. Cho hỗn hợp A gồm: Al2O3, CuO, K2O


- TN1: Nếu cho hỗn hợp A vào nước dư, khuấy kĩ thấy còn 15g chất rắn không tan.


- TN2: Nếu cho thêm vào hỗn hợp A một lượng Al2O3 bằng 50% lượng Al2O3 trong A ban đầu rồi lại hoà tan vào nước dư. Sau thí nghiệm thấy còn lại 21g chất rắn không tan.


- TN3: Nếu cho thêm vào hỗn hợp A một lượng Al2O3 bằng 75% lượng Al2O3 trong A ban đầu rồi lại hoà tan vào nước dư. Sau thí nghiệm thấy còn lại 25g chất rắn không tan.


Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu?

       2. Cho 13,6 gam hỗn hợp A ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 250 ml dung dịch CuCl2, khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, được dung dịch B và 3,84 gam chất rắn C. Thêm vào một lượng dư dung dịch NaOH loãng, rồi lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao được 1,4 gam chất rắn D gồm hai oxit kim loại. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Viết phương trình hóa học các phản ứng đã xảy ra.

b. Tính khối lượng mỗi chất trong A và nồng độ mol/l của dung dịch CuCl2 đã dùng.
Câu 5 (2,0 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 7,12 gam hỗn hợp 3 chất hữu cơ đều có thành phần C, H, O. Sau phản ứng thu  được 6,72 lít khí CO2 và 5,76g nước. Mặt khác nếu cho 3,56 gam hỗn hợp phản ứng với Na dư thu được 0,28 lít khí H2, còn nếu cho phản ứng với dung dịch NaOH thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng với NaOH thu được một chất hữu cơ và 3,28 gam một muối. Xác định CTPT, CTCT của 3 chất hữu cơ trong hỗn hợp, biết mỗi chất chỉ chứa một nhóm nguyên tử gây nên tính chất đặc trưng, Giả sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí ở đktc?

(Cho: H = 1; O = 16; C = 12; S = 32;  Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137;  Na = 23; Cu = 64; K = 39)
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI

HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Môn : Hoá học.

( Hướng dẫn chấm gồm.0  trang)

--------


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	
	A : CH2(OH)COO-CH2COOH    
B : CH2(OH)COONa

D : CH2(OH)COOH    
PTHH

 CH2(OH)COO-CH2COOH     +   2NaOH  ( 2CH2(OH)COONa +  H2O

 CH2(OH)COONa  +    HCl      (    CH2(OH)COOH  +    NaCl

 CH2(OH)COOH  + C2H5OH   
[image: image3.wmf]24(d)
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 CH2(OH)COOC2H5  + H2O

 CH2(OH)COOH  + CH2(OH)COOH  (  CH2(OH)COO-CH2COOH + H2O
 CH2(OH)COO-CH2COOH     +  H2O 
[image: image4.wmf]¾¾¾®
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 2CH2(OH)COOH 
	0,25

0,75



	
	2
	
	1,0

	
	
	nCuO = 0,4 (mol)

PTHH:  CuO   +  H2SO4  
[image: image5.wmf]¾¾®

CuSO4  +  H2O

(mol) :   0,4          0,4                  0,4

=> mddCuSO4  = 
[image: image6.wmf]20
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=> mddsau p.ư = 196 + 32 = 228 (g)

mCuSO4 = 0,4.160 = 64 (g)

Trong m (g) tinh thể CuSO4.5H2O 

mCuSO4 = 
[image: image7.wmf]250
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m

= 0,64m (g)

mH2O = 
[image: image8.wmf]250
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m

= 0,36m (g)

Xét dung dịch sau khi làm nguội dd X:

mCuSO4  = 64 – 0,64m

mH2O   = 164 – 0,36m

Độ tan của CuSO4 ở 800C là 17,4(g) => Ta có phương trình:


[image: image9.wmf]m
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Giải được m = 61,424 (g)
	0,5

0,5

	Câu 2
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	
	Lấy ra mỗi lọ một ít hóa chất cho vào 4 ống nghiệm, đánh số TT

- Nhỏ dung dịch HNO3 dư vào 4 ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào chất rắn tan ra, có khí không màu không mùi bay lên là Na2CO3; hỗn hợp Na2CO3 và NaCl

Na2CO3 + 2HNO3( 2NaNO3 + CO2 + H2O

+ Ống nghiệm chất rắn tan ra, không có khí bay lên là NaCl, NaNO3.

-  Nhỏ dung dịch AgNO3 vào hai dung dịch thu được ở hai ống nghiệm đựng Na2CO3, hỗn hợp Na2CO3 và NaCl sau khi phản ứng với dung dịch HNO3:

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng chứng tỏ trong dung dich có chứa NaCl, chất ban đầu là hỗn hợp NaCl và Na2CO3:

NaCl + AgNO3( NaNO3 + AgCl

+ Ống nghiệm không có hiện tượng chứng tỏ trong dung dịch không chứa NaCl, chất ban đầu là Na2CO3.

- Nhỏ dung dịch AgNO3 vào hai ống nghiệm còn lại: NaNO3 và NaCl.

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa màu trắng là NaCl.

NaCl + AgNO3( NaNO3 + AgCl

+ Ống nghiệm nào không có hiện tượng gì là NaNO3.
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	a) X, Y Z có các công thức cấu tạo sau phù hợp với công thức C5H12:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)-CH2-CH3, CH3-C(CH3)2-CH3
Khi phản ứng với Clo theo tỷ lệ 1:1

b) PTHH: C5H12  + Cl2  
[image: image10.wmf]¾
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 C5H11Cl   + HCl

X cho 4 sản phẩm X là CH3-CH(CH3)-CH2-CH3, 4 sản phẩm là:

CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3

CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CHCl-CH3
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2Cl

Y cho 3 sản phẩm Y là CH3-CH2-CH2-CH2-CH3, 3 sản phẩm là:

CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CHCl-CH2-CH3
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2Cl

Z cho 1 sản phẩm duy nhất Z là CH3-C(CH3)2-CH3 sản phẩm đó là:

CH3-C(CH3)2-CH2Cl
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	Câu 3
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	
	- Hòa tan hỗn hợp trong dd (NH4)2CO3  dư, lọc tách chất rắn ta thu được CaCO​3, Al(OH)3  ; dung dịch thu được là NaCl, NH4Cl .(NH4)2CO3 dư. Cô cạn dung dịch thu được ta được NaCl tinh khiết.

 Na2O + H2O → 2NaOH

CaCl2  + (NH4)2CO3 (  CaCO3 + 2NH4Cl

2AlCl3  +  3(NH4)2CO3 + 3H2O  (  2Al(OH)3    + 6NH4Cl + 3CO2
- Cho chất rắn còn lại vào dd NaOH dư lọc tách chất rắn ta thu được CaCO​3  ; dung dịch thu được là NaOH dư, NaAlO2 

Hòa tan CaCO​3 trong HCl dư sau đó cô cạn thu được CaCl2 

Al(OH)3  + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

CaCO3  + 2HCl (  CaCl2 + H2O  +  CO2 

- Sục CO2 dư vào dd còn lại, lọc tách kết tủa sau đó hòa tan trong HCl dư rồi cô cạn ta được AlCl3 

 2H2O +  CO2  +  NaAlO2  (  Al(OH)3  + NaHCO3 

Al(OH)3  + 3HCl (  AlCl3 + 3H2O
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	(C6H10O5)n + H2O 
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2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH 
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Polietilen

C6H10O5 
[image: image15.wmf]®

  Polietilen

Số mol PE = 0,06.103 mol 
[image: image16.wmf]®

 số mol tinh bột ban đầu = 0,05.103 mol 
[image: image17.wmf]®

 khối lương tinh bột = 8,1 tấn
[image: image18.wmf]®

 khối lượng gạo = 10,125 tấn.

Số mol C2H5OH = 0,06.103 mol

Khối lượng ancol = 2,76.103 gam

V ancol = 3450 ml

V dung dịch ancol 460 = 7500 ml

Viết phản ứng điều chế ure

CO2 + 2NH3 
[image: image19.wmf]¾
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(NH2)2CO + H2O

Tính khối lượng ure = 2,52.10-3 tấn.
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	Câu 4
	
	
	2,0

	
	1
	Cho A vào nước dư xảy ra các phản ứng:

           K2O     +     H2O 
[image: image20.wmf]¾¾®

 2KOH                                           (1)

           Al2O3    +    2KOH 
[image: image21.wmf]¾¾®

2KAlO2    +     H2O                   (2)

- Gọi khối lượng của Al2O3 trong A ban đầu là a (g).

- Giả sử ở TN1 Al2O3 đủ hoặc dư 
[image: image22.wmf]®

lượng A2O3 thêm vào ở TN 2 và 3 đều không tan.

  Theo bài ra: 
[image: image23.wmf]23

AlO(thªmvµoëTN2)

m50%a(g)21156(g)a12(g)

==-=®=


                              
[image: image24.wmf]23

AlO(thªmvµoëTN3)

m75%.a251510(g)a13,33(g)

==-=®=



[image: image25.wmf]®

 Điều giả sử sai 
[image: image26.wmf]®

 ở TN1 : Al2O3 hết, KOH dư 
[image: image27.wmf]®

 chất rắn còn lại sau TN1 là CuO
[image: image28.wmf]®

m CuO = 15 (g)

- Mặt khác ở TN2, lượng chất rắn thu được lớn hơn ở TN1 
[image: image29.wmf]®

 sau TN2, Al2O3 dư .


[image: image30.wmf]®

 lượng A2O3 thêm vào ở TN3 nhiều hơn ở TN2 (75%a -50%a) không bị hòa tan 
[image: image31.wmf]®

 75%a -50%a = 25 - 21 = 4 (g) 
[image: image32.wmf]®

 a = 16 (g)

 - Xét thí nghiệm 2: 
[image: image33.wmf]23

AlO(thªmvµo)

m50%.168(g)

==

 mà lượng chất rắn còn lại ở TN2 nhiều hơn ở TN1 là 21-15 = 6 (g) 


[image: image34.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image35.wmf]23

AlO(p.­ëTN2)

m168618(g)

=+-=


- Theo các PTHH:

               
[image: image36.wmf]2232

KOKOHAlOKO

1189

nnn(mol)n16,588(g)

210251

====®=


- Vậy khối lượng của các chất trong A ban đầu là 15 g CuO, 16 g Al2O3, 16,588 g K2O.
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	2
	 * Biện luận : 

- Vì sản phẩm cuối cùng là hai oxit kim loại (MgO và Fe2O3) nên cả Mg và Fe đã phản ứng với dung dịch CuCl2
- Vì khối lượng hai oxit kim loại bé hơn khối lượng ban đầu nên chứng tỏ có một kim loại còn dư.

- Vì Mg hoạt động hóa học mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng hết Fe còn dư.

*. Các phương trình hóa học là 

               Mg+CuCl2 
[image: image37.wmf]®

MgCl2 +Cu                   (1)

Mol          x          x            x          x

               Fe+CuCl2 
[image: image38.wmf]®

FeCl2 +Cu                   (2)

Mol          z       z                z        z

Dung dịch B gồm : MgCl2, FeCl2 và chất rắn C gồm Cu và Fe dư

Gọi x, y, z lần lượt là số mol Mg, Fe ban đầu, Fe phản ứng

Theo đề bài ta có hệ phương trình 

24x+56y=3,16  (*) và 64(x+z)+56(y-z)=3,84  (**)

+) B+dung dịch NaOH

              MgCl2+2NaOH
[image: image39.wmf]®

 Mg(OH)2+2NaCl              (3)

Mol             x                             x

              FeCl2+2NaOH
[image: image40.wmf]®

 Fe(OH)2+2NaCl              (4)

Mol             z                             z

+) Nung kết tủa :

           Mg(OH)2 
[image: image41.wmf]¾
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MgO+H2O                                 (5)

Mol            x                      x

              4Fe(OH)2 +O2  
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2Fe2O3+4H2O                 (6)

Mol              z                                 0,5z

Từ (5) và (6) 
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Giải hệ (*), (**) và (***) ta được x=0,015; y=0,05 và z=0,01

m
[image: image45.wmf]Mg
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 EMBED Equation.3  [image: image49.wmf]2
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	Câu 5
	
	
	2,0

	
	
	Hỗn hợp 3 chất hữu cơ chứa C, H, O đều đơn chức, tác dụng với Na giải phóng H2 nên trong hỗn hợp có chứa rượu hoặc axit. Mặt khác 3 chất tác dụng với NaOH chỉ thu được 1 chất hữu cơ và 1 muối nên hỗn hợp chứa 1 axit 1 rượu và 1 este của axit và rượu trên.

Khi đốt cháy 7,12g hỗn hợp thu được: 
[image: image50.wmf]2
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 vì vậy trong hỗn hợp đó phải có ít nhất một chất không chứa liên kết kép, chất đó chỉ có thể là rượu. 

Gọi CTPT của rượu là: CnH2n+1OH  có a mol, axit là CxHyCOOH có b mol và este CxHyCOOCnH2n + 1 có c mol trong 3,56 gam hỗn hợp.

Các phương trình phản ứng: 

   2CxHyCOOH    +   2Na   → 2CxHyCOONa    +  H2
   2 CnH2n + 1OH    +  2Na   → 2 CnH2n + 1ONa     +  H2
Theo bài ra ta có: 
[image: image53.wmf]2
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→ 
[image: image54.wmf]2

a

 + 
[image: image55.wmf]2

b

= 0,0125 

→ a  +  b = 0,025   (I)

Cho 3,56 gam hỗn hợp tác dụng với NaOH:

      CxHyCOOH   +   NaOH  → CxHyCOONa    +   H2O

      CxHyCOOCnH2n + 1  + NaOH → CxHyCOONa  +  CnH2n + 1OH   

Theo bài ra: 
[image: image56.wmf]nNaOH=0,2.0,2=0,04 (mol)

→  b + c = 0,04 mol (II) 

khối lượng muối thu được là 3,28 gam

 →(12x+y+67)(b+c)=3,28

→(12x+y+67)0,04=3,28                                                  

    → 12x + y = 15, 

  Cặp nghiệm phù hợp là x = 1, y = 3 

 → axit là CH3COOH

Khi đốt cháy 7,12 g hỗn hợp

      CH3COOH    + 2O2   
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  2CO2    +   2H2O
     CH3COOCnH2n + 1 + 
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 (n + 2)CO2  + (n + 2)H2O 

       CnH2n + 1OH       +  
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 nCO2      +    (n + 1)H2O

· nCO2 = 2.2b + n.2a + (n + 2).2c = 0,3 kết hợp với (II)  

· na  + nc = 0,07  (III) 

Theo bài ra ta có khối lượng hỗn hợp là 3,56 gam

· (14n+18)a+(12x+y+45)b+(12x+y+45+14n)c=3,56

· 14(na+nc) +18a+(12x+y+45)(b+c)=3,56

Kết hợp với (II) và (III) : 14.0,07 + 18a+ 60.0,04=3,56 → a=0,01
Thay a=0,01 vào ta được b=0,015

Thay b=0,015 vào (II) ta được c=0,025

Thay a và c vào (III) ta được n=2

Vậy CTPT và CTCT của các chất là:

Rượu: C2H6O         C2H5OH

Axit: C2H4O2          CH3COOH

Este: C4H8O2           CH3COOC2H5
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Ghi chú:

- Học sinh làm cách khác cho điểm tương tương.


- Phương trình có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện và không cân bằng trừ đi nửa số điểm của phương trình đó. Nếu bài toán có phương trình không cân bằng thì không cho điểm.
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